
       

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 13844 /QĐ-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

           Hà Tĩnh, ngày  14  tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật thi đua khen 

thưởng; Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ kết quả họp xét, ý kiến thống nhất của Hội đồng Thi đua khen thưởng. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 13 tập thể; Công 

nhận lao động tiên tiến cho 245 cá nhân; Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội cho 52 cá nhân: "Đã có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022" (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính trích số tiền 14.304.000đ (Mươi 

bốn triệu ba trăm linh bốn nghìn đồng) từ Quỹ thi đua khen thưởng để thưởng 

cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Văn phòng Sở và thanh quyết toán theo quy 

định.  

Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trích kinh phí hoạt động của cơ quan 

để thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được Giám đốc Sở khen thưởng và 

thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Lưu: VT, VP.                                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI      
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số 13844 /QĐ-SLĐTBXH ngày 14 /12/2022 

của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) 

 

 

I. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN: 

1. Văn phòng Sở; 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

3. Phòng Lao động - Việc làm; 

4. Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới; 

5. Phòng Bảo trợ xã hội; 

6. Phòng Trẻ em - Phòng, chống TNXH; 

7. Trường Trung cấp nghề; 

8. Trường Trung cấp Kỹ Nghệ; 

9. Trung tâm Dịch vụ việc làm;  

10. Làng Trẻ em mồ côi; 

11. Trung tâm Điều dưỡng NCC&BTXH; 

12. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; 

13. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề 

nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 

 

II. DANH SÁCH LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (245 người) 

TT Tên cá nhân, đơn vị Bộ phận/chức vụ 

 

A VĂN PHÒNG SỞ   

 

I BAN GIÁM ĐỐC   

1.  1 Nguyễn Trí Lạc Giám đốc 

2.  2 Đinh Hữu Công Phó Giám đốc 

3.  3 Lê Thị Mai Hoa Phó Giám đốc 

4.  4 Đặng Văn Dũng Phó Giám đốc 

 II Phòng KH-TC   

5.  1 Đào Quang Hưng Trưởng phòng 

6.  2 Trương Thị Hoài Chuyên viên 

7.  3 Lê Thị Ái Hoa Phụ trách kế toán 

8.  4 Ngô Thị Kiều Oanh Chuyên viên 

9.  5 Nguyễn Thị Trà Giang Chuyên viên 

 III Văn phòng   

10.  1 Ngô Thị Tâm Tình Chánh VP 

11.  2 Nguyễn Văn Đức   Phó Chánh VP 
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12.  3 Nguyễn Quốc Anh Phó Chánh VP 

13.  4 Trần Thị Minh Thơ Chuyên viên 

14.  5 Phan Thị Thắm Chuyên viên 

15.  6 Đồng Thị Nhân Chuyên viên 

16.  7 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên 

17.  8 Dương Hữu Đức Nhân viên Lái xe 

18.  9 Nguyễn Văn Hùng Nhân viên lái xe 

19.  10 Dương Anh Hà Nhân viên lái xe 

20.  11 Trần Thị  Hiền Nhân viên 

 IV Phòng Lao động - Việc làm  

21.  1 Nguyễn Xuân Thái Trưởng phòng 

22.  2 Nguyễn Kim Xuyến Phó phòng 

23.  3 Trần Huy Giáp Chuyên viên 

24.  4 Vương Thị Thơm Chuyên viên 

25.  5 Trần Văn Dũng Chuyên viên 

 V Phòng Bảo trợ xã hội   

26.  1 Lê Thị Hà   Trưởng phòng 

27.  2 Lê Thị Thúy Nhàn Phó phòng 

28.  3 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên 

29.  4 Lê Đình Hải Chuyên viên 

30.  5 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên 

 VI Phòng Người có công 

31.  1 Đặng Công Nam Phó phòng 

32.  2 Nguyễn Thị Hồng Phương Chuyên viên 

33.  3 Trần Thị Thục Nga  Chuyên viên 

 VII Phòng Thanh tra   

34.  1 Võ Thị Linh Nhâm Phó Chánh Thanh tra 

35.  2 Trương Thị Thùy Dung Thanh tra viên 

36.  3 Trần Thị Hồng Lam Thanh tra viên 

37.  4 Đinh Thị Thùy Dương Thanh tra viên 

 VIII Phòng Trẻ em - Phòng, chống tệ nạn xã hội 

38.  1 Nguyễn Văn Sỹ Trưởng phòng 

39.  2 Trần Phi Long Phó phòng 

40.  3 Hoàng Thị Duyên Chuyên viên 

41.  4 Lê Văn Thuần Chuyên viên 

 IX Phòng Giáo dục nghề nghiệp – Bình đẳng giới 

42.  1 Phan Văn Sâm  Trưởng phòng 

43.  2 Hà Thị Lựu Phó phòng 

44.  3 Trần Đăng Kiên Chuyên viên 

45.  4 Nguyễn Thị Hải Linh Chuyên viên 

46.  5 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên 

 B ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC   
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 I Trường Trung cấp Kỹ nghệ  

47.  2 Lê Hữu Sỹ Hiệu trưởng 

48.  3 Hoàng Phúc Thái Trưởng phòng Đào tạo- QS 

49.  4 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên 

50.  5 Nguyễn Thái Hà Phó Trưởng phòng Đào tạo 

51.  6 Trân Thị Phương Hoa Giáo viên  

52.  7 Phan Văn Đại Giáo viên 

53.  8 Hoàng Thị Nga Giáo viên 

54.  10 Nguyễn Thị Hồng Minh Kế toán 

55.  11 Nguyễn T. Huyền Trang Kế toán 

56.  12 Phan Thị Hoài Phụ trách phòng HC 

57.  13 Nguyễn Thị Nga Nhân viên hành chính 

58.  14 Nguyễn Kim Lưu Phụ trách khoa Điện- ĐL 

59.  15 Đặng Văn Ngọc Phó Trưởng khoa Điện- ĐL 

60.  16 Nguyễn Đình Quân Giáo viên 

61.  17 Nguyễn Công Hùng Giáo viên 

62.  18 Nguyễn Phi Dũng Trưởng khoa Cơ khí- Xây dựng 

63.  19 Võ Hải Sâm Giáo viên 

64.  20 Nguyễn Khắc Phấn Phó Trưởng khoa ĐL-MCT 

65.  21 Phạm Duy Hải Giáo viên 

66.  22 Đặng Hồng Lam Trưởng khoa văn hóa  

67.  23 Hồ Thị Thu Hoài Giáo viên  

68.  24 Trần Mạnh Hùng Giáo viên  

69.  25 Phạm Viết Hải 
Phụ trách Trung tâm 

TLXCGĐB 

70.  26 Nguyễn Khắc Phú Giáo viên 

71.  27 Nguyễn Minh Trí Phó Giám đốc TT ĐTLXCGĐB 

72.  28 Lê Sỹ Hoãn Giám đốc TTDVVL 

73.  29 Hoàng Thế Hiếu Giáo viên  

74.  30 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Giáo viên  

75.  31 Lê Thị Quỳnh Hoa Giáo viên  

76.  32 Đinh Văn Phong Giáo viên  

77.  33 Võ Thị Hoa Giáo viên  

78.  34 Hồ Thị Thuỳ Nhung Giáo viên 

79.  35 Hoàng Hữu Thành Giáo viên  

80.  37 Trần Thị Nguyệt Giáo viên  

81.  38 Phạm Thị Thùy Dương Giáo viên  

82.  39 Hoàng Dũng Hà Giáo viên  

83.  40 Đào Thị Thanh Minh Giáo viên  

84.  41 Hoàng Bích Tuyết Giáo viên  

85.  42 Phan Thị Lệ Giang Giáo viên  
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 II Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội 

86.  1 Trần Viết Tới Giám đốc 

87.  2 Phạm Khánh Mười Phó Giám đốc 

88.  3 Nguyễn Thị Bảy Trưởng phòng QLCSND 

89.  4 Nguyễn Văn Hương Phó phòng QLCSND 

90.  5 Lê Thị Hiền Hộ lý 

91.  6 Trần Thị Việt Hường Hộ lý 

92.  7 Đặng Thị Hiền Hộ lý 

93.  8 Võ Thị Hồng Hộ lý 

94.  9 Hoàng Thị Nhung  Hộ lý 

95.  10 Lê Thị Mai Kỹ thuật 

96.  11 Phan Thị Thu Hiền Tạp vụ 

97.  12 Lê Thị Thanh Tâm Thủ quỹ 

98.  13 Trần Doãn Nam T. phòng Y tế 

99.  14 Lê Thị Hà Cán sự 

100.  15 Đặng Hữu Thuận Y sỹ hạng IV 

101.  16 Nguyễn Thị Hoa Y sỹ hạng IV 

102.  17 Chu Thị Long Y sỹ hạng IV 

103.  18 Dương Minh Tuân Y sỹ hạng IV 

104.  19 Lê Quang Hoà Hộ lý 

105.  20 Hồ Thị Hoa Dược sỹ hạng IV 

106.  21 Lê Thị Hải Hoàn Điều dưỡng hạng IV 

107.  22 Nguyễn Thị Luyến Hộ lý 

108.  23 Thái Thị Trà Hộ lý 

109.  24 Nguyễn Thị Bích Mai Hộ lý 

110.  25 Dương Thị Nga Điều dưỡng hạng IV 

111.  26 Đặng Hữu Vũ Bác sỹ 

112.  27 Lê Thị Trà Giang Phó phòng TCHC 

113.  28 Lưu Thị Gái KT viên  

114.  29 Ng.Thị Thanh Hoài Cán sự mới 

115.  30 Nguyễn Thị Lài Nhân viên CTXH 

116.  31 Hoàng Văn Nam Điện-Nước 

117.  32 Lê Hậu Nghĩa Lái xe 

 III Trung tâm CB-GD-LĐXH  

118.  1 Dương Hải Triều Giám đốc  

119.  2 Hoàng Đức Thị Phó Giám đốc 

120.  3 Phạm Hồng Quân Phó trưởng phòng 

121.  4 Nguyễn Thị Quý PT. Kế toán 

122.  5 Nguyễn Thị Trang Nhân viên 
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123.  6 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên 

124.  7 Bùi Thị Hằng Nhân viên 

125.  8 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 

126.  9 Lê Xuân Anh PTP. QLHV 

127.  10 Nguyễn Hữu Hoàng Nhân viên 

128.  11 Võ Văn Đô Nhân viên 

129.  12 Nguyễn Văn Lập Nhân viên 

130.  13 Nguyễn Đình Bằng Nhân viên 

131.  14 Nguyễn Thế Anh Nhân viên 

132.  15 Nguyễn Trọng Trãi Nhân viên 

133.  16 Hoàng Duy Hoài Trưởng phòng 

134.  17 Dương Thành Đạt Nhân viên 

135.  18 Nguyễn Văn Quán Nhân viên 

136.  19 Lê Thành Đạt Nhân viên 

137.  20 Bùi Thị Lan Nhân viên 

138.  21 Lưu Thị Trâm Nhân viên 

139.  22 Nguyễn Thị Anh Nhân viên 

140.  23 Đặng Thị Liên Nhân viên  

141.  24 Vương Thành Huy Nhân viên  

142.  25 Phạm Viết Đỉnh PT Bệnh xá 

143.  26 Nguyễn Văn Huề Nhân viên 

144.  27 Trần Công Sơn Nhân viên 

145.  28 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nhân viên  

146. 2 29 Nguyễn Văn Quế Nhân viên 

 IV Trung tâm Dịch vụ Việc làm 

147.  1 Nguyễn T. Thanh Hương Giám đốc 

148.  2 Nguyễn Minh Hiền Phó Giám đốc 

149.  3 Lương Xuân Hà 
CV phòng Tư vấn,GTVL-

TTTTLĐ 

150.  4 Nguyễn Thị Anh Đào Chuyên viên phòng BHTN 

151.  5 Võ Thị Hiền 
CV phòng Tư vấn,GTVL-

TTTTLĐ 

152.  6 Lê Thị Thu Hoài 
CV phòng Tư vấn,GTVL-

TTTTLĐ 

153.  7 Trịnh Thị Ngọc Ánh Phụ trách Kế toán 

154.  8 Lê Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng BHTN 

155.  9 Hồ Anh Tú CV phòng BHTN 

156.  10 Hoàng Kim Phong 
CV phòng Cung ứng LĐ đi làm 

việc ở nước ngoài 

157.  11 Đào Xuân Hùng 
CV phòng Cung ứng LĐ đi làm 

việc ở nước ngoài 
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158.  12 Ngô Thị Minh Nguyệt CV phòng BHTN 

159.  13 Nguyễn Thị Lĩnh CV phòng BHTN 

160.  14 Phan Thị Thúy CV phòng BHTN 

161.  15 Hoàng Thị Tú Oanh CV phòng BHTN 

162.  16 Nguyễn Ngọc Hương Ly CV phòng KHTC, Tổng hợp 

163.  17 Phạm Thị Thanh Huyền CV phòng Đào tạo 

 V 
Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, 

giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho NKT 

164.  1 Thái Ngọc Lâm Phó Giám đốc 

165.  2 Lê Đình Sơn Phó Giám đốc 

166.  3 Trần Thị Đào Phó Giám đốc 

167.  4 Trần Thị Tố Như Phó trưởng phòng TCHC 

168.  5 Lê Thị Tuyết Chuyên viên HCTH 

169.  6 Đoàn Thị Kỳ Điểu dưỡng viên, Văn thư 

170.  7 Phan Thị Kim Ngân Kế toán 

171.  8 Hoàng Thị Hồng Nga Thiết bị, thư viện 

172.  9 Đoàn Thị Hải Bé Nhân viên 

173.  10 Phan Đăng Anh Nhân viên  

174.  11 Ngô Quốc Việt Nhân viên 

175.  12 Bùi Xuân Thọ Phó TP công tác xã hội 

176.  13 Trần Thị  Cẩm Vân Công tác xã hội viên 

177.  14 Trần Thị Mỹ Thuận Công tác xã hội viên 

178.  15 Nguyễn Ngọc Thúy Công tác xã hội viên 

179.  16 Nguyễn Đình Tứ Công tác xã hội viên 

180.  17 Nguyễn Huy Hoàng Phó TP. Dạy nghề GTVL 

181.  18 Nguyễn Quốc Hùng Giáo viên 

182.  19 Nguyễn Đình Dũng Giáo viên 

183.  20 Võ Thị Trâm Giáo viên 

184.  21 Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên 

185.  22 Đậu Thị Kim Lương Giáo viên 

186.  23 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên 

187.  24 Đào Thị Thường Giáo viên 

188.  25 Phan Thị Thiện Giáo viên 

189.  26 Nguyễn Hải Triều P.TP Quản lý huy động Quỹ TE 

190.  27 Trần Thị Dần Chuyên viên QLHĐ quỹ TE 

191.  28 Dương Thị Mỹ Chuyên viên QLHĐ quỹ TE 

192.  29 Trần Văn Huy Giáo vụ 

193.  30 Nguyễn Hải Triểu P. TP Quản lý, huy động Quỹ TE 
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194.  31 Nguyễn T. Kim Dung Chuyên viên QLHĐ quỹ TE 

195.  32 Nguyễn Đức Sang Chuyên viên QLHĐ quỹ TE 

196.  33 Trần Thị Hồng Ngọc Chuyên viên QLHĐ quỹ TE 

 VI Trường Trung cấp nghề 

197.  1 Vương Thị Mận Hiệu trưởng 

198.  2 Nguyễn Văn Ngọc Phó hiệu trưởng 

199.  3 Nguyễn Trọng Đức Phó hiệu trưởng 

200.  4 Nguyễn Viết Duẩn Trưởng phòng 

201.  5 Trần Đình Dũng Phó trưởng phòng 

202.  6 Nguyễn Thị Thanh Phó trưởng phòng 

203.  7 Phan Xuân Tuấn Phó trưởng phòng 

204.  8 Nguyễn Văn Tiến Giáo viên 

205.  9 Hoàng Thị Dịu Phó trưởng khoa 

206.  10 Lê Trung Đồng Cán sự (mới) 

207.  11 Phan Thị Loan Giáo viên 

208.  12 Trần Phi Vương Giáo viên 

209.  13 Phạm Thị Hồng Nhung Phó trưởng khoa 

210.  14 Đào Quyết Thắng Phó GĐ trung tâm 

211.  15 Nguyễn Thị Bích Cảnh Phó GĐ trung tâm 

212.  16 Phan Thị Vân Giáo viên 

213.  17 Ngô Thị Trâm Cán sự  (mới) 

214.  18 Trần Tú Anh Phó trưởng khoa 

215.  
19 

Nguyễn Văn Phong 

(1982) 
Trưởng khoa 

216.  20 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên 

217.  21 Nguyễn Hải Lợi Giáo viên 

218.  22 Trần Khắc Toàn Giáo viên 

219.  
23 

Nguyễn Văn Phong 

(1987) 
Giáo viên 

220.  24 Nguyễn Trọng Tuấn Giáo viên 

221.  25 Trần Trung Sơn Giáo viên 

222.  26 Nguyễn Đình Thiện Giáo viên 

223.  27 Phan Tiến Nghĩa Phó GĐ trung tâm 

224.  28 Dương Hữu Hùng Phó GĐ trung tâm 

225.  29 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó GĐ trung tâm 

226.  30 Trần Văn Toàn Phó GĐ trung tâm 

 VII Làng trẻ em mồ côi   

227.  1 Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc 

228.  2 Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc 

229.  3 Trần Hải Nam Trưởng phòng HC-KHTV 
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230.  4 Nguyễn Thị Huyền Kế toán 

231.  5 Trần Thị Thu Hiền Văn thư - Kho quỹ 

232.  6 Phạm Thị Thu Hà Nhân viên Y tế 

233.  7 Lê Thị Huyền Nhà ăn 

234.  8 Lê Khánh Hiền Tiếp phẩm 

235.  9 Trần Thị Thanh Toàn Trưởng phòng  CSND 

236.  10 Đặng Thị Thanh Hương Bảo mẫu 

237.  11 Trần Thị Ly Bảo mẫu 

238.  12 Phan Thị Phương  Bảo mẫu 

239.  13 Nguyễn Thị Thu Trang NV CTXH 

240.  14 Bùi Thị Thơm Bảo mẫu 

241.  15 Phạm Thị Hiền Bảo mẫu 

242.  16 Nguyễn Thị Cẩm Ly Phó trưởng phòng CSND 

243.  17 Dương Thị Hưng Bảo mẫu 

244.  18 Lê Thị Thủy Bảo mẫu 

245.  19 Phan Thị Thùy Hương Bảo mẫu 

III. GIẤY KHEN SỞ (52 người) 

TT Tên cá nhân, đơn vị Bộ phận/chức vụ 

  A VĂN PHÒNG SỞ   

1.  1 Nguyễn Quốc Anh Phó Chánh Văn phòng 

2.  2 Nguyễn Kim Xuyến Phó phòng LĐVL 

3.  3 Trần Thị Minh Thơ Chuyên viên Văn phòng 

4.  4 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên phòng BTXH 

5.  5 Hoàng Thị Duyên Chuyên viên phòng TE-PCTNXH 

6.  6 Trần Văn Dũng Chuyên viên phòng LĐVL 

7.  7 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên phòng GDNN-BĐG 

8.  8 Nguyễn T.Hồng Phương Chuyên viên phòng NCC 

9.  9 Lê Thị Ái Hoa Chuyên viên phòng KHTC 

10.  10 Trần Thị Hồng Lam Thanh tra viên 

11.  11 Dương Hữu Đức Nhân viên Văn phòng 

12.  12 Nguyễn Văn Hùng Nhân viên Văn phòng 

 B ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

 I Trường Trung cấp Kỹ nghệ  

13.  1 Võ Thị Hoa  Giáo viên 

14.  2 Trần Thị Phương Hoa Giáo viên 

15.  3 Phan Thị Lệ Giang Giáo viên 

16.  4 Đặng Văn Ngọc Giáo viên 

 II Trung tâm Điều dưỡng NCC- Bảo trợ Xã hội 

17.  1 Nguyễn Thị Hải Hoàn Điều dưỡng Hạng IV 

18.  2 Nguyễn Thị Bích Mai Nhân viên Hộ lý 
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19.  3 Dương Minh Tuấn Y sỹ hạng IV 

20.  4 Lê Thị Mai Nhân viên Kỹ thuật 

21.  5 Đặng Thị Hiền Hộ lý  

22.  6 Nguyễn Thị Lài Nhân viên 

23.  7 Lê Hậu Nghĩa Lái xe 

 III Trung tâm CB-GD-LĐXH 

24.  1 Nguyễn Thị Quý Phụ trách kế toán 

25.  2 Hoàng Duy Hoài Trưởng Phòng QLHV 

26.  3 Nguyễn Hữu Hoàng Nhân viên 

27.  4 Trần Công Sơn Nhân viên 

28.  5 Nguyễn Văn Quế Nhân viên 

29.  6 Nguyễn Đình Bằng Nhân viên 

30.  7 Bùi Thị Hằng Nhân viên 

 IV Trung tâm Dịch vụ việc làm  

31.  1 Võ Thị Hiền CV phòng Tư vấn, GTVL-TTTT LĐ 

32.  2 Lê Thị Thu Hoài CV phòng BHTN 

33.  3 Nguyễn Thị Anh Đào CV phòng BHTN 

 V 
Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo 

dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật 

34.  1 Bùi Xuân Thọ TP CTXH 

35.  2 Trần Thị Tố Như TP TCHC 

36.  3 Nguyễn Hải Triều P. Trưởng phòng QL, HĐQBTTE 

37.  4 Nguyễn Huy Hoàng P. Trưởng phòng Dạy nghề, GTVL 

38.  5 Dương Thị Mỹ Nhân viên 

39.  6 Phan Thị Thiện Giáo viên 

40.  7 Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên 

41.  8 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên 

42.  9 Trần Thị Hồng Ngọc Nhân viên 

 VI Trường Trung cấp nghề 

43.  1 Trần Đình Dũng Phó trưởng phòng ĐT-QS 

44.  2 Nguyễn Văn Tiến Giáo viên 

45.  3 Trần Phi Vương Giáo viên 

46.  4 Đào Quyết Thắng Phó GĐ TT HLATVSLĐ 

47.  5 Nguyễn Thị Bích Cảnh GĐ TT SHLX 

48.  6 Phan Thị Vân Giáo viên 

 VII Làng trẻ mồ côi   

49.  1 Trần Thị Thanh Toàn TP Chăm sóc nuôi dưỡng 

50.  2 Nguyễn Thị Huyền Phụ trách Kế toán 

51.  3 Phan Thị Phương Bảo mẫu 

52.  4 Đặng Thị Thanh Hương Bảo mẫu 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
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